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Bài nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa chỉ số phát 

triển chính phủ điện tử (EGDI) và các yếu tố kinh tế vĩ mô gồm 

năng suất lao động, xuất khẩu và lạm phát trong bối cảnh Việt 

Nam giai đoạn 2000 - 2024. Dữ liệu EGDI được nội suy từ bộ 

chỉ số biennial của Liên Hợp Quốc để tạo thành chuỗi thường 

niên, trong khi các biến độc lập được thu thập từ World Bank. 

Về phương pháp, nghiên cứu áp dụng mô hình ARDL phân tích 

tác động ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tiến hành kiểm định 

Bound Test và các chẩn đoán hậu ước lượng nhằm bảo đảm tính 

tin cậy. Kết quả cho thấy trong dài hạn, cả năng suất lao động, 

xuất khẩu và lạm phát đều tác động tiêu cực đến EGDI, phản 

ánh sự thiếu gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và cải cách chính 

phủ điện tử. Trong ngắn hạn, biến động xuất khẩu và năng suất 

cũng ảnh hưởng bất lợi, trong khi tốc độ điều chỉnh về cân bằng 

diễn ra chậm. Những phát hiện này hàm ý rằng để nâng cao 

EGDI, Việt Nam cần tăng chi tiêu công cho công nghệ thông tin, 

phát triển nền tảng dữ liệu quốc gia và hải quan số nhằm gắn kết 

hội nhập thương mại với quản trị công, đồng thời duy trì ổn định 

vĩ mô để bảo đảm nguồn lực đầu tư bền vững.  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship 

between the E-Government Development Index (EGDI) and key 

macroeconomic factors, namely labor productivity, exports, and 

inflation, in the context of Vietnam from 2000 to 2024. The EGDI 

data, originally published biennially by the United Nations, were 

interpolated to construct an annual time series, while independent 

variables were retrieved from the World Bank. Methodologically, 

the study employs the ARDL framework to capture both short-

run dynamics and long-run equilibrium relationships, 

complemented by the Bounds test and post-estimation 

diagnostics to ensure robustness. The findings reveal that in the 

long run, labor productivity, exports, and inflation exert negative 

effects on EGDI, suggesting a weak alignment between economic 

growth and e-government reforms. In the short run, fluctuations 
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1. Giới thiệu

Trong hai thập kỷ qua, chính phủ điện tử (e-government) đã trở thành công cụ quan 

trọng để nâng cao hiệu quả quản trị công và chất lượng dịch vụ cho người dân cũng như 

doanh nghiệp. Các báo cáo quốc tế cho thấy sự phát triển chính phủ điện tử gắn chặt với 

những yếu tố kinh tế - xã hội như thu nhập quốc dân, hạ tầng công nghệ thông tin và hội 

nhập quốc tế (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2025; 

United Nations, 2022). 

Trên phạm vi quốc tế, nhiều công trình tập trung làm rõ vai trò của công nghệ, thể chế 

và vốn con người trong phát triển chính phủ điện tử (Alcaide-Muñoz & ctg., 2017; Gil-Garcia 

& ctg., 2018). Dwivedi và cộng sự (2021) nhấn mạnh công nghệ số là nhân tố then chốt cải thiện 

hiệu quả quản trị. Một số tiếp cận theo hướng kinh tế, cho rằng tăng trưởng kinh tế có mối tương 

quan thuận chiều với chính phủ điện tử (Gupta & Jana, 2003). Các nghiên cứu gần đây còn chỉ 

ra tác động gián tiếp của thương mại và lạm phát đến chính phủ điện tử (di Giovanni & ctg., 

2022; Majeed & Malik, 2024). Như vậy, các nghiên cứu quốc tế trước đây cho thấy chính phủ 

điện tử đã là nhân tố cần được nghiên cứu cùng với các yếu tố vĩ mô. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và cải cách hành chính (Nguyen & Pham, 2024), hay phân tích mối liên hệ giữa kinh tế 

số và hiệu quả quản trị (Dang, 2024). Điểm chung là các công trình này cũng thường xem chính 

phủ điện tử như biến tác động đến kết quả kinh tế - xã hội, thay vì xem chính phủ điện tử là nhân 

tố phụ thuộc dưới tác động của các yếu tố vĩ mô. 

Ngoài ra, các nghiên cứu hiện tại đa số mô tả tuyến tính mà chưa phân tích động học. Các 

phương pháp như kiểm định đồng liên kết hay mô hình ARDL/VECM lại có thể cung cấp bằng 

chứng rõ ràng hơn về tác động ngắn hạn và dài hạn (Johansen, 1991; Lütkepohl, 2005) chưa được 

khai thác nhiều. Xuất phát từ khoảng trống này, nghiên cứu đặt ra ba mục tiêu: (i) tiếp cận ngược 

lại so với các nghiên cứu trong nước trước đây, khi xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động như 

thế nào đến sự phát triển chính phủ điện tử đại diện bằng chỉ số phát triển chính phủ điện tử 

(EGDI); cụ thể (ii) sẽ kiểm định tác động ngắn hạn của năng suất lao động, xuất khẩu và lạm phát 

đến EGDI; và (iii) phân tích quan hệ đồng liên kết dài hạn giữa các biến vĩ mô này với EGDI. 

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Lý thuyết nền tảng 

Chính phủ điện tử (e-government) được lý giải dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết trong 

khoa học quản trị công, kinh tế học và khoa học thông tin. Một trong những lý thuyết cốt lõi là 

lý thuyết hiện đại hóa (modernization theory), cho rằng sự phát triển kinh tế, gia tăng năng suất 

lao động, và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa sẽ tạo điều kiện cho việc ứng dụng công 

nghệ trong khu vực công (Norris, 2001). Theo đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô đóng vai trò như nền 

tảng thúc đẩy sự phát triển chính phủ điện tử. 

Keywords:  

ARDL; EGDI; inflation; labor 

productivity; exports 

in exports and productivity also show adverse impacts, while the 

error correction term indicates slow adjustment toward 

equilibrium. These results imply that enhancing EGDI requires 

more targeted policies: increasing public spending on 

information technology, developing national data platforms and 

digital customs systems to integrate trade liberalization with 

administrative modernization, and maintaining macroeconomic 

stability to safeguard fiscal capacity for digital investment. 
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Lý thuyết tăng trưởng nội sinh (endogenous growth theory) nhấn mạnh vai trò của công 

nghệ, vốn nhân lực, và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn (Romer, 

1990). Từ góc độ này, chính phủ điện tử vừa là kết quả của sự phát triển kinh tế, vừa là yếu tố 

đầu vào quan trọng hỗ trợ năng suất và hiệu quả quản trị. 

Ngoài ra, lý thuyết thể chế (Institutional theory) nhấn mạnh rằng chất lượng và sự ổn 

định của thể chế kinh tế - chính trị quyết định khả năng phát triển của các chính sách công, trong 

đó có chính phủ điện tử (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 

2020). Song song, lý thuyết hệ thống đổi mới quốc gia (National Innovation System) cho rằng 

sự phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong khai thác nguồn lực công nghệ sẽ thúc 

đẩy năng lực đổi mới ở cấp quốc gia (Lundvall, 1992). Điều này hàm ý sự ổn định vĩ mô khuyến 

khích đầu tư cho hạ tầng số, trong khi lạm phát và bất ổn kinh tế có thể kìm hãm tiến trình phát 

triển chính phủ điện tử. 

Ngoài ra, lý thuyết thương mại quốc tế nhấn mạnh vai trò của hội nhập kinh tế, đặc biệt 

thông qua xuất khẩu, trong việc thúc đẩy áp dụng công nghệ số và cải thiện quản trị quốc gia 

(Krugman & Obstfeld, 2009). Khi thương mại mở rộng, nhu cầu cải thiện thể chế và hạ tầng số 

để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch quốc tế cũng gia tăng. 

Tổng hợp các lý thuyết trên cho thấy, phát triển chính phủ điện tử có thể được xem xét 

trong mối quan hệ động học với các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm năng suất lao động (như một 

chỉ báo về năng lực sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực), xuất khẩu (như một chỉ báo về hội 

nhập quốc tế), và lạm phát (như một chỉ báo về ổn định kinh tế vĩ mô). Điều này tạo nền tảng lý 

thuyết cho việc hình thành mô hình nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam và so sánh với các 

bằng chứng quốc tế. 

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan quốc tế và Việt Nam 

Ở cấp độ quốc tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chính 

phủ điện tử. Gupta và Jana (2003) cho thấy GDP bình quân đầu người và mức độ hội nhập kinh 

tế có tương quan mạnh với chỉ số EGDI. Alcaide-Muñoz và cộng sự (2017) sử dụng phân tích 

dữ liệu khoa học để chứng minh rằng công nghệ thông tin và sự phát triển thể chế là hai yếu tố 

quyết định chính của chính phủ điện tử. 

Một số nghiên cứu đã gợi ý vai trò của các biến kinh tế vĩ mô. Ví dụ, Lee và cộng sự (2011) 

cho rằng sự ổn định kinh tế là yếu tố quan trọng để duy trì chính phủ điện tử. Tương tự, Rose (2005) 

cho thấy hội nhập thương mại quốc tế (qua xuất khẩu) có mối quan hệ tích cực với các cải cách thể 

chế, trong đó có ứng dụng công nghệ số trong quản trị. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác động của lạm 

phát đến chính phủ điện tử còn hạn chế, mặc dù có bằng chứng cho thấy lạm phát cao làm giảm 

chi tiêu công hiệu quả cho công nghệ (International Monetary Fund [IMF], 2019). 

Ở Việt Nam, phần lớn nghiên cứu về chính phủ điện tử mới dừng lại ở khía cạnh chính 

sách và quản trị công. Nguyen (2023) phân tích thực trạng chính phủ điện tử và nhấn mạnh vai 

trò của cải cách hành chính. Bui (2024) cho rằng chính phủ điện tử đóng vai trò quan trọng trong 

nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước. Gần đây, Bui và Vu (2020) gắn chính phủ điện tử với 

chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, nhưng chưa phân tích các yếu tố vĩ mô tác động trực tiếp 

đến EGDI. 

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế đã gợi mở mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ 

mô và chính phủ điện tử, nhưng ít có công trình nào phân tích động học ngắn hạn và dài hạn. Ở 

Việt Nam, khoảng trống càng rõ rệt hơn khi hầu hết công trình thiên về mô tả chính sách, chưa 

có nghiên cứu định lượng sử dụng các mô hình kinh tế lượng tiên tiến như ARDL hoặc VECM. 
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2.3. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ tổng quan lý thuyết và thực nghiệm, có thể xác định một số khoảng trống nghiên cứu 

rõ rệt. Thứ nhất, các lý thuyết kinh tế đã gợi ý mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chính phủ 

điện tử, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu kiểm định trực tiếp vai trò của các biến kinh tế vĩ mô 

cụ thể như năng suất lao động, xuất khẩu và lạm phát. 

Thứ hai, phần lớn các nghiên cứu quốc tế chỉ tập trung vào yếu tố công nghệ, hạ tầng và 

thể chế, trong khi khía cạnh kinh tế vĩ mô chưa được khai thác sâu. Điều này dẫn đến sự thiếu 

hụt bằng chứng thực nghiệm về cơ chế tác động của ổn định kinh tế và hội nhập thương mại đến 

chính phủ điện tử. 

Thứ ba, tại Việt Nam, nghiên cứu về chính phủ điện tử chủ yếu tiếp cận theo hướng mô 

tả chính sách và cải cách hành chính. Các nghiên cứu định lượng còn hạn chế, đặc biệt là trong 

việc kiểm định mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa các biến kinh tế vĩ mô và EGDI bằng các 

công cụ kinh tế lượng hiện đại. 

Thứ tư, chưa có nhiều công trình nghiên cứu so sánh sự khác biệt giữa mối quan hệ ngắn 

hạn (ví dụ tác động tức thời của xuất khẩu đến chính phủ điện tử) và dài hạn (ví dụ tác động bền 

vững của lạm phát hoặc năng suất lao động). Đây là khoảng trống quan trọng cần được lấp đầy 

để góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết và hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

Từ đó, nghiên cứu này đề xuất mô hình kiểm định mối quan hệ giữa chính phủ điện tử (EGDI) 

và ba biến số kinh tế vĩ mô: năng suất lao động, xuất khẩu, và lạm phát. Mô hình sử dụng kiểm định 

đồng liên kết Johansen và phương pháp VECM nhằm phân biệt tác động ngắn hạn và dài hạn.  

2.4. Phát triển giả thuyết 

Việc lựa chọn biến số trong nghiên cứu này dựa trên nền tảng lý thuyết tăng trưởng nội 

sinh (Romer, 1990), lý thuyết hiện đại hóa (Norris, 2001) và bằng chứng thực nghiệm trong và 

ngoài nước. Cụ thể, ba yếu tố kinh tế vĩ mô gồm năng suất lao động, xuất khẩu, và lạm phát 

được xem xét là các biến giải thích có khả năng tác động đến sự phát triển chính phủ điện tử 

Việt Nam được đại diện bằng chỉ số phát triển chính phủ điện tử EGDI. 

2.4.1. Năng suất lao động và chính phủ điện tử 

Năng suất lao động phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động trong nền kinh tế và 

được xem là yếu tố trung tâm của quá trình tăng trưởng nội sinh (Lucas, 1988; Romer, 1990). 

Năng suất cao thường đi kèm với khả năng tiếp thu và áp dụng công nghệ thông tin nhanh hơn, 

từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ triển khai dịch vụ số và cải thiện chất lượng quản trị 

công (Jorgenson & Vu, 2010). Nghiên cứu của Gupta và Jana (2003) cho thấy năng suất lao 

động có quan hệ tích cực với khả năng ứng dụng công nghệ số ở cấp chính phủ. 

Trong bối cảnh Việt Nam, Bui và Vu (2020) nhấn mạnh rằng nâng cao năng suất lao 

động là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số thành công trong khu vực công. Điều này gợi ý 

rằng chính phủ điện tử không chỉ phản ánh chính sách, mà còn phụ thuộc vào nền tảng năng lực 

sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực. 

H1: Năng suất lao động được kỳ vọng có tác động đến phát triển chính phủ điện tử Việt Nam 

2.4.2. Xuất khẩu và chính phủ điện tử 

Xuất khẩu là một kênh quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần gia tăng nhu 

cầu cải thiện thể chế và hạ tầng số (Krugman & Obstfeld, 2009). Các quốc gia có mức độ mở 

cửa thương mại cao thường buộc phải hiện đại hóa quản trị để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong 
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đó có chính phủ điện tử (Rose, 2005). Alcaide-Muñoz và cộng sự (2017) cũng khẳng định rằng 

hội nhập kinh tế tạo áp lực thúc đẩy các quốc gia nâng cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ số để 

hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới. 

Đối với Việt Nam, nền kinh tế định hướng xuất khẩu đã tạo ra nhu cầu gia tăng minh 

bạch và hiệu quả quản lý nhà nước (Painter, 2005). Cải thiện chính phủ điện tử, đặc biệt trong 

hải quan điện tử, thủ tục hành chính trực tuyến và logistics số, được coi là động lực để hỗ trợ 

thương mại quốc tế. 

H2: Xuất khẩu được kỳ vọng có ảnh hưởng đến phát triển chính phủ điện tử Việt Nam 

2.4.3. Lạm phát và chính phủ điện tử 

Lạm phát là chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ ổn định kinh tế vĩ mô. Lý thuyết tài 

chính công cho rằng lạm phát cao làm giảm hiệu quả chi tiêu công, đặc biệt trong các khoản đầu 

tư dài hạn như hạ tầng số và công nghệ thông tin (Barro, 1995). IMF (2019) cũng nhấn mạnh 

rằng sự bất ổn vĩ mô do lạm phát làm hạn chế các cải cách công nghệ trong khu vực công. 

Các nghiên cứu quốc tế ghi nhận rằng lạm phát có mối quan hệ tiêu cực với chính phủ 

điện tử do làm giảm khả năng duy trì đầu tư công nghệ bền vững (Costamagna, 2015). Ở Việt 

Nam, Bui và Vu (2020) cho rằng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có kiểm soát lạm phát, 

là điều kiện quan trọng để triển khai chính phủ điện tử. 

H3: Lạm phát được kỳ vọng có tác động đến phát triển chính phủ điện tử Việt Nam 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Cơ sơ dữ liệu 

Từ năm 2000 đến 2024, nghiên cứu sử dụng dữ liệu thường niên cho tất cả các biến. Trong 

đó, chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) từ Liên Hợp Quốc chỉ được công bố theo chu kỳ 

hai năm (United Nations, 2022), do đó được nội suy bằng phương pháp interpolation với phần 

mềm Stata để chuyển đổi thành chuỗi dữ liệu thường niên, phục vụ phân tích định lượng. Các biến 

còn lại được thu thập từ World Bank và sẵn có theo năm (Kaufmann & Kraay, 2021). Để đảm bảo 

độ tin cậy và kiểm tra độ nhạy, nghiên cứu thực hiện kiểm định robustness với bộ dữ liệu gốc 

biennial. Khung thời gian 2000 - 2024 là giai đoạn dài và liên tục nhất hiện có, cho phép phản ánh 

đầy đủ quá trình phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách hệ thống và phù hợp với thực 

tiễn dữ liệu (Huda & ctg., 2022). Lý do chọn từ năm 2000 là ở năm này chính phủ bán hành quyết 

định cùng Đề án 112 là dấu mốc rõ rệt cho việc phát triển chính phủ điện tử. 

Bảng 1 

Mô Tả Chi Tiết các Biến trong Mô Hình 

Biến Tên gọi dữ liệu gốc Diễn giải cách tính 

EGDI (0-1) UN_EGDI_EGDI 
Chỉ số chính phủ điện tử của UN, nội suy 

annual bằng Stata 

Xuất khẩu (%) NE.EXP.GNFS.CD 

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng hóa và 

dịch vụ theo năm được tính tăng trưởng của 

năm sau so năm trước 

Lạm phát (%) NY.GDP.DEFL.KD.ZG Chỉ số giảm phát GDP theo năm 

Năng suất lao động (%) SL.GDP.PCAP.EM.KD 

Tăng trưởng GDP theo người lao động (giá cố 

định PPP 2021) được tính tăng trưởng của 

năm sau so năm trước 

Ghi chú.Thu thập dữ liệu từ World Bank data bởi tác giả 
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Các biến độc lập: năng suất lao động, xuất khẩu và lạm phát. Năng suất lao động phản 

ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực và đổi mới công nghệ, đóng vai trò trung tâm trong lý thuyết 

tăng trưởng nội sinh (Lucas, 1988; Romer, 1990). Xuất khẩu đại diện cho hội nhập kinh tế quốc 

tế, có thể thúc đẩy đầu tư số và cải cách dịch vụ công (Krugman & Obstfeld, 2009). Lạm phát 

thể hiện mức ổn định vĩ mô, thường ảnh hưởng tiêu cực đến triển khai chính phủ điện tử do hạn 

chế ngân sách (Barro, 1995; Costamagna, 2015). Vì mẫu khá nhỏ nên không thể bao gồm nhiều 

biến vĩ mô làm mô hình không thể phân tích. Mặc dù không bao gồm đầy đủ các yếu tố như chi 

tiêu CNTT hay đô thị hóa, nghiên cứu ưu tiên các biến có nền tảng lý thuyết vững và được kiểm 

chứng thực nghiệm (Gujarati & Porter, 2009). Kiểm định chẩn đoán hậu ước lượng cũng được 

áp dụng nhằm đảm bảo độ tin cậy kết quả (Stock & Watson, 2015). 

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Để phân tích mối quan hệ giữa chính phủ điện tử và các yếu tố kinh tế vĩ mô, nghiên cứu 

sử dụng mô hình định lượng tuyến tính, với phương trình tổng quát: 

EGDIt  = α + β1LPt + β2Ext + β3INFt + εt (1) 

Trong đó: 

EGDIt: Chỉ số phát triển chính phủ điện tử tại thời điểm t (0-1); 

LPt: Tăng trưởng năng suất lao động (%); 

EXt: Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (%); 

INFt: Lạm phát hàng năm (%); 

α: Hằng số; 

β1,2,3: Hệ số phản ánh tác động cận biên của biến độc lập; 

εt: Phần dư ngẫu nhiên. 

Mô hình giả định quan hệ tuyến tính giữa EGDI và ba biến giải thích, được lựa chọn dựa 

trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm đã trình bày. Năng suất lao động và xuất khẩu kỳ vọng tác 

động tích cực đến EGDI nhờ thúc đẩy đổi mới và hiện đại hóa quản trị (Alcaide-Muñoz & ctg., 

2017; Gupta & Jana, 2003; Jorgenson & Vu, 2010). Ngược lại, lạm phát có thể ảnh hưởng tiêu 

cực do hạn chế nguồn lực đầu tư công (IMF, 2019). Trong bối cảnh dữ liệu hạn chế, mô hình sử 

dụng ADRL/VAR/ VECM được cân nhắc để phân tích các mối quan hệ (Enders, 2014; 

Johansen, 1991). 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu bắt đầu bằng kiểm định tính dừng của các biến trong mô hình thông qua 

ADF và PP để xác định bậc tích hợp I (0) hoặc I (1) (Dickey & Fuller, 1979; Phillips & Perron, 

1988). Dựa trên kết quả, mô hình phù hợp sẽ được lựa chọn: ARDL nếu có kết hợp I(0) và I(1), 

VAR nếu tất cả biến dừng, hoặc VECM nếu có đồng liên kết. Do kích thước mẫu nhỏ, các kiểm 

định varsoc và vecrank chỉ mang tính tham khảo; độ trễ tối đa thường giới hạn ở mức 2 (Enders, 

2014; Johansen, 1991). Các kiểm định chẩn đoán gồm LM test, kiểm tra phần dư phân phối 

chuẩn, phương sai thay đổi (White test), và tự tương quan được thực hiện nhằm đảm bảo độ tin 

cậy mô hình (Wooldridge, 2016). Cuối cùng, phân tích độ nhạy được thực hiện bằng dữ liệu 

biennial nhằm kiểm tra tính ổn định của kết quả, phù hợp với hướng tiếp cận trong nghiên cứu 

quốc tế như Alcaide-Muñoz và cộng sự (2017); Więckowski và Sałabun (2023). 
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4. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 2 

Thống Kê Mô Tả các Biến trong Mô Hình (N = 25) 

Biến 
Số  

quan sát 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Xuất khẩu (Export) 25 0.1470 0.0973 -0.0481 0.3529 

Lạm phát (Inflation) 25 7.9305 9.3971 -1.7165 42.3033 

Năng suất lao động 25 0.0462 0.0148 0.0199 0.0803 

EGDI (nội suy – EGDI_lin) 25 0.5075 0.1233 0.3378 0.7709 

Ghi chú. Tác giả từ Stata 17.0 

Biến phụ thuộc EGDI được nội suy từ dữ liệu gốc hai năm một lần do Liên Hợp Quốc 

công bố, sử dụng phương pháp linear interpolation trong Stata để chuyển đổi thành chuỗi hàng 

năm (United Nations, 2022). Biến EGDI_lin sau nội suy có giá trị trung bình 0.5075, dao động 

từ 0.3378 đến 0.7709. Quá trình nội suy này là cần thiết để tương thích với các biến vĩ mô độc 

lập có tần suất thường niên, đồng thời đảm bảo số quan sát đủ để áp dụng mô hình chuỗi thời 

gian (Stock & Watson, 2015). Phân tích độ nhạy với dữ liệu gốc biennial cũng được thực hiện 

nhằm đảm bảo tính nhất quán của kết quả. 

Bảng 3  

Kết Quả Kiểm Định Tính Dừng ADF cho các Biến Gốc và Sai Phân 

Biến Dừng ở mức độ Thống kê ADF P-value Kết luận 

EGDI_lin Gốc 0.589 0.9873 Không dừng 

Export Gốc -3.155 0.0227 Dừng ở mức gốc I (0) 

Inflation Gốc -1.920 0.3227 Không dừng 

Labor Productivity Gốc -2.651 0.0829 Không dừng 

ΔEGDI_lin Sai phân -3.566 0.0065 Dừng ở I(1) 

ΔInflation Sai phân -4.460 0.0002 Dừng ở I(1) 

ΔLabor Productivity Sai phân -4.492 0.0002 Dừng ở I(1) 

Ghi chú. Tác giả từ Stata 17.0 

Kết quả thống kê cho thấy EGDI có giá trị trung bình 0.51 với độ lệch chuẩn thấp, phản 

ánh sự ổn định tương đối của chỉ số. Xuất khẩu đạt mức trung bình 72.58 và biến động đáng kể, 

trong khi lạm phát ghi nhận giá trị trung bình 6.53 nhưng phân tán lớn. Năng suất lao động có 

mức trung bình 15.712.1 với khoảng dao động rộng. Ma trận tương quan chỉ ra mối quan hệ 

dương mạnh giữa EGDI và năng suất lao động (r = 0.976), cũng như giữa EGDI và xuất khẩu 

(r = 0.880). Ngược lại, lạm phát có quan hệ âm với cả ba biến, gợi ý tác động bất lợi đến tăng 

trưởng (Gujarati & Porter, 2009). 
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Bảng 4 

Kết Quả Hồi Quy Mô Hình ARDL (ECM) và Kiểm Định Đồng Liên Kết 

Thành phần Biến 
Hệ số 

(Coef.) 
P-value Ý nghĩa thống kê 

Điều chỉnh (ADJ) EGDI_lin (trễ 01 kỳ) 0.1339 0.011 Có ý nghĩa ở mức 5% 

Quan hệ dài hạn (LR) Xuất khẩu (Export) -1.006 0.037 Có ý nghĩa ở mức 5% 

 Lạm phát (Inflation) -0.0108 0.076 Cận biên (10%) 

 Năng suất lao động  

(Labor Productivity) 
-9.856 0.055 Cận biên (10%) 

Quan hệ ngắn hạn (SR) ΔXuất khẩu (Export D1.) -0.1419 0.013 Có ý nghĩa ở mức 5% 

 ΔNăng suất lao động 

(LaborProductivity D1.) 
-0.8586 0.043 Có ý nghĩa ở mức 5% 

Hằng số (Intercept) _cons -0.143 0.001 Có ý nghĩa ở mức 1% 

Ghi chú. Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm nghiên cứu 

Bảng 5 

Kiểm Định Đồng Liên Kết ARDL Bounds Test 

 Thống kê  

kiểm định 

Giá trị F quan 

sát (F-stat) 

Giá trị tới hạn I 

(0) – 5% 

Giá trị tới hạn I 

(1) – 5% 
Kết luận 

ARDL Bounds Test 5.057 3.69 4.89 
Có mối quan hệ 

đồng liên kết 

Ghi chú. Dữ liệu từ “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships” bởi M. H. Pesaran, Y. Shin, 

và R. J. Smith, 2001, Journal of Applied Econometrics, 16(3), pp. 289-326 (https://doi.org/10.1002/jae.616). Tác 

giả từ Stata 17.0  

Vì mẫu quan sát nhỏ (n = 25), mô hình ARDL được chọn với độ trễ tối đa là 2 nhằm tránh 

quá tải tham số. Việc lựa chọn độ trễ thấp trong bối cảnh mẫu nhỏ theo tiêu chí BIC đã được các 

nghiên cứu trước chứng minh là có thể chấp nhận được, bởi nó giúp mô hình trở nên gọn hơn và 

gia tăng bậc tự do (Liew, 2004). Mô hình bao gồm lựa chọn tùy chọn ec, cho phép phân tích tác 

động ngắn hạn và dài hạn đồng thời. Kiểm định ARDL Bound test ở Bảng 5 trả về F-statistic = 

5.057 lớn hơn ngưỡng I (1) tại mức ý nghĩa 5% (4.89), bác bỏ giả thuyết H₀ không có mối quan hệ 

đồng liên kết. Như vậy, tồn tại mối quan hệ dài hạn ổn định giữa EGDI và các biến kinh tế vĩ mô 

(Export, Inflation, Labor Productivity), phù hợp với mục tiêu nghiên cứu (Stock & Watson, 2015). 

 Quan hệ dài hạn 

Trong dài hạn theo Bảng 4, xuất khẩu có tác động tiêu cực đến EGDI (β = -1.0060,  

p = 0.037), gợi ý rằng tăng trưởng xuất khẩu chưa đi kèm với cải cách chính phủ điện tử, có thể 

do hạ tầng số chưa được ưu tiên khi mở rộng thương mại (Alcaide-Muñoz & ctg., 2017). Lạm 

phát có quan hệ âm nhưng ở mức cận biên (p = 0.076), phù hợp với lý thuyết rằng bất ổn kinh 

tế làm suy giảm đầu tư công nghệ (IMF, 2019). Đáng chú ý, năng suất lao động lại tác động âm 

đến EGDI (β = -9.8559, p = 0.055), có thể do năng suất tăng chủ yếu đến từ khu vực tư nhân, 

trong khi khu vực công vẫn cải cách chậm (Gupta & Jana, 2003). 

Quan hệ ngắn hạn 

Về ngắn hạn theo Bảng 4, cả thay đổi xuất khẩu (ΔExport) và năng suất lao động (ΔLabor 

Productivity) đều tác động tiêu cực đến EGDI với ý nghĩa thống kê cao (p < 0.05). Kết quả này cho 

https://doi.org/10.1002/jae.616
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thấy các biến số kinh tế vĩ mô phản ứng nhanh nhưng chưa kịp chuyển hóa thành cải cách số hóa 

khu vực công. Hệ số điều chỉnh (ADJ = 0.1339, p = 0.011) cho thấy tốc độ điều chỉnh chậm, phản 

ánh đặc thù cải cách hành chính cần thời gian dài để thích ứng với biến động kinh tế (Enders, 2014). 

Bảng 6 

Kết Quả Kiểm Định Chẩn Đoán Mô Hình ARDL 

Kiểm định Thống kê P-value Kết luận 

LM test - tự tương quan bậc 1 χ² (1) = 1.307 0.2530 Không có tự tương quan bậc 1 

LM test - tự tương quan bậc 2 χ² (2) = 4.944 0.0844 
Không có tự tương quan bậc 2 

(cận biên 10%) 

Heteroskedasticity  

(Breusch-Pagan test) 
χ² (1) = 1.08 0.2984 

Không có phương sai thay đổi 

(hằng định) 

Runs test (phân phối phần dư) z = -1.25 0.21 
Phần dư phân phối ngẫu nhiên 

(không sai lệch) 

Ghi chú. Tác giả từ Stata 17.0 

Các kiểm định hậu mô hình cho thấy mô hình ARDL không vi phạm các giả định kinh 

tế lượng cơ bản. Cụ thể, kiểm định LM cho thấy không tồn tại tự tương quan trong phần dư đến 

độ trễ 2 (p > 0.05), đảm bảo tính độc lập chuỗi sai số (Godfrey, 1978). Kiểm định Breusch-

Pagan bác bỏ khả năng phương sai thay đổi, cho thấy mô hình có phương sai hằng định 

(Wooldridge, 2016). Runs test xác nhận phần dư có phân phối ngẫu nhiên, không bị sai lệch hệ 

thống. Những kết quả này củng cố độ tin cậy của mô hình ARDL trong mẫu nhỏ, phù hợp với 

khuyến nghị từ Pesaran và cộng sự (2001) trong phân tích đồng liên kết. 

Bảng 7 

Kết Quả Hồi Quy OLS Kiểm Tra Độ Tin Cậy với Biến EGDI Biennial (n = 12) 

Biến độc lập Hệ số (Coef.) Sai số chuẩn P-value Kết luận thống kê 

Năng suất lao động (trễ 01 kỳ) -0.2589 0.4052 0.541 Không có ý nghĩa 

Lạm phát (trễ 01 kỳ) -1.0010 0.2349 0.679 Không có ý nghĩa 

Xuất khẩu (trễ 01 kỳ) -0.2711 0.1379 0.075 Cận biên (10%) 

Hằng số -1.8501 0.9531 0.088 Cận biên (10%) 

Ghi chú. Tác giả từ Stata 17.0 

Do cỡ mẫu nhỏ và biến EGDI chỉ được công bố hai năm một lần, việc sử dụng EGDI gốc 

thay vì nội suy khiến số lượng quan sát giảm còn 12. Các biến độc lập cũng được điều chỉnh để 

phù hợp với mốc thời gian của biến phụ thuộc. Mặc dù đã thử nghiệm các mô hình động như 

ARDL và VAR, việc sai phân hoặc tạo biến trễ dẫn đến mất bậc tự do nghiêm trọng và mô hình 

không thể ước lượng. Do đó, tác giả lựa chọn hồi quy OLS đơn giản như một phương pháp kiểm 

tra độ tin cậy mô hình chính. Kết quả cho thấy tất cả hệ số đều mang dấu âm giống với kết quả 

trong mô hình ARDL với dữ liệu nội suy thường niên. Dù ý nghĩa thống kê không cao do số quan 

sát thấp, sự nhất quán về dấu hệ số củng cố tính ổn định của mối quan hệ giữa EGDI và các biến 

kinh tế vĩ mô (Gujarati & Porter, 2009; Stock & Watson, 2015). Nghiên cứu trước cũng ghi nhận 

rằng trong các mô hình với kích thước mẫu hạn chế, hồi quy OLS vẫn có thể cung cấp thông tin 

giá trị về dấu và xu hướng của hệ số, dù không đạt ý nghĩa thống kê cao (Kiefer & ctg., 2000). 

Điều này cho thấy vai trò bổ trợ của OLS trong kiểm định tính ổn định mô hình chính. 
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Bảng 8 

Kết Quả Kiểm Định Chẩn Đoán Mô Hình Robust 

Kiểm định 
Giá trị  

thống kê 
P-value Kết luận 

Đa cộng tuyến (VIF trung bình) 3.74 – 
Không có đa cộng tuyến nghiêm 

trọng (VIF < 10) 

Tự tương quan (LM test, bậc 1) χ² (1) = 3.103 0.0781 
Không bác bỏ H₀, không có tự 

tương quan 

Phương sai thay đổi (Breusch-Pagan) χ² (1) = 0.48 0.4890 
Phương sai hằng định, không có 

heteroskedasticity 

Phân phối chuẩn phần dư  

(Skewness-Kurtosis test) 
χ² (2) = 0.22 0.8954 Phần dư tuân theo phân phối chuẩn 

Ghi chú. Tác giả từ Stata 17.0 

Kết quả kiểm định chẩn đoán cho thấy mô hình OLS robust với dữ liệu biennial không 

vi phạm các giả định kinh tế lượng cơ bản. Giá trị VIF trung bình chỉ 3.74, chứng tỏ không có 

hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (Gujarati & Porter, 2009). Kiểm định LM cho thấy 

không tồn tại tự tương quan ở bậc một (p = 0.0781), trong khi kiểm định Breusch-Pagan xác 

nhận phương sai hằng định (p = 0.4890). Ngoài ra, phần dư có phân phối chuẩn theo kiểm định 

Skewness-Kurtosis (p = 0.8954). Như vậy, dù mẫu nhỏ, mô hình vẫn đảm bảo tính tin cậy để sử 

dụng trong phân tích robustness (Wooldridge, 2016). 

5. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn giữa EGDI và các biến 

kinh tế vĩ mô tại Việt Nam mang nhiều ý nghĩa kinh tế đáng chú ý. Thứ nhất, tác động tiêu cực 

của xuất khẩu đến EGDI phản ánh rằng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam chủ 

yếu tập trung vào thương mại hàng hóa và dịch vụ, trong khi hạ tầng số và cải cách hành chính 

công chưa theo kịp (Alcaide-Muñoz & ctg., 2017). Điều này đặt ra yêu cầu lồng ghép chiến lược 

phát triển chính phủ điện tử với chính sách thương mại, nhằm tận dụng dòng vốn và công nghệ 

từ FDI để hiện đại hóa quản trị nhà nước. 

Thứ hai, kết quả cho thấy lạm phát có quan hệ âm với EGDI, phù hợp với lý thuyết cho 

rằng bất ổn vĩ mô hạn chế nguồn lực đầu tư công nghệ (IMF, 2019). Trong bối cảnh Việt Nam 

thường đối diện áp lực lạm phát từ biến động giá năng lượng và lương thực, việc duy trì ổn định 

giá cả không chỉ phục vụ tăng trưởng mà còn là điều kiện quan trọng cho đầu tư vào hạ tầng số, 

bảo đảm tính bền vững của các dự án chính phủ điện tử. 

Thứ ba, kết quả bất ngờ là năng suất lao động có tác động tiêu cực đến EGDI. Một 

cách giải thích hợp lý là năng suất tăng chủ yếu đến từ khu vực tư nhân và các ngành thâm 

dụng vốn FDI, trong khi khu vực công vẫn chậm cải cách (Gupta & Jana, 2003). Điều này 

hàm ý rằng tăng trưởng năng suất không tự động lan tỏa sang hiệu quả quản trị nhà nước nếu 

thiếu chính sách kết nối. Do đó, cần có cơ chế khuyến khích chuyển giao công nghệ và quản 

trị số từ doanh nghiệp sang khu vực công, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số cho đội 

ngũ cán bộ hành chính. 

Cuối cùng, trong ngắn hạn, tác động tiêu cực của biến động xuất khẩu và năng suất đến 

EGDI cùng với hệ số điều chỉnh chậm (Enders, 2014) cho thấy cải cách hành chính ở Việt Nam 

cần thời gian dài để bắt kịp thay đổi kinh tế. Chính sách vì vậy cần nhấn mạnh sự ổn định, tính 
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kế thừa, và chiến lược dài hạn thay vì phản ứng ngắn hạn, nhằm bảo đảm chính phủ điện tử trở 

thành nền tảng hỗ trợ tăng trưởng và hội nhập bền vững. 

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai 

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng về mối quan hệ giữa 

EGDI, năng suất lao động, xuất khẩu và lạm phát tại Việt Nam, song vẫn tồn tại những hạn chế 

cần lưu ý. Trước hết, độ dài chuỗi dữ liệu ngắn làm giảm khả năng khai thác động thái dài hạn 

của mô hình ADRL và làm suy yếu độ tin cậy của kiểm định Johansen. Các nghiên cứu trước 

cho thấy mẫu nhỏ dễ làm tăng sai số ước lượng và dẫn đến lựa chọn sai số bậc trễ hoặc số quan 

hệ đồng liên kết (Lütkepohl, 2005). 

Thứ hai, dữ liệu được sử dụng chủ yếu từ nguồn thống kê sẵn có trong nước và quốc tế, 

vốn có thể chịu ảnh hưởng bởi vấn đề chất lượng hoặc sự khác biệt trong phương pháp đo lường 

qua các năm. Đặc biệt, chỉ số EGDI được cập nhật theo chuẩn quốc tế và có tần suất hai năm 

một lần, điều này có thể làm giảm tính nhất quán (United Nations, 2020). 

Ngoài ra, nghiên cứu chưa đưa vào các yếu tố cấu trúc như đầu tư công nghệ thông tin, 

chất lượng thể chế hoặc nguồn nhân lực số, vốn được xem là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến EGDI (Zhao & ctg., 2022). Các nghiên cứu tương lai có thể mở rộng bằng cách sử dụng dữ 

liệu panel từ nhiều quốc gia, bổ sung thêm biến giải thích và áp dụng các phương pháp hiện đại 

để nâng cao độ tin cậy. 

7. Kết luận và hàm ý chính sách 

Nghiên cứu này khẳng định rằng EGDI tại Việt Nam có mối quan hệ tiêu cực với năng 

suất lao động, xuất khẩu và lạm phát trong cả ngắn hạn và dài hạn. Kết quả chỉ ra rằng chính 

phủ điện tử chưa được tận dụng như một động lực bổ trợ cho phát triển kinh tế vĩ mô. Do đó, 

các hàm ý chính sách cần được cụ thể hóa theo từng kênh tác động. 

Thứ nhất, đối với năng suất lao động, kết quả cho thấy cải thiện năng suất ở khu vực tư 

nhân chưa lan tỏa sang khu vực công (Gupta & Jana, 2003). Vì vậy, chính sách nên tập trung 

tăng chi tiêu công cho công nghệ thông tin trong khu vực hành chính, đầu tư vào hạ tầng số nội 

bộ và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ công chức. Điều này vừa nâng cao hiệu quả vận hành, vừa 

bảo đảm năng suất lao động khu vực công gắn với tiến trình chính phủ điện tử. 

Thứ hai, với xuất khẩu, kết quả phản ánh sự thiếu kết nối giữa tăng trưởng thương mại và 

cải cách số hóa (Alcaide-Muñoz & ctg., 2017). Chính phủ cần phát triển nền tảng dữ liệu thương 

mại quốc gia, đẩy mạnh hải quan điện tử và thủ tục trực tuyến để đồng bộ quản trị công với quá 

trình hội nhập. Đây là cách tận dụng hội nhập kinh tế quốc tế để thúc đẩy hiện đại hóa hành chính. 

Thứ ba, với lạm phát, tác động tiêu cực gợi ý rằng bất ổn vĩ mô hạn chế nguồn lực cho 

đầu tư số (IMF, 2019). Vì vậy, cần duy trì ổn định giá cả, đồng thời thiết lập cơ chế ưu tiên ngân 

sách công nghệ thông tin trong điều kiện thắt chặt tài khóa. 

Những định hướng này cho thấy cải cách số tại Việt Nam phải gắn liền với chi tiêu công 

cho CNTT, nền tảng dữ liệu quốc gia và hải quan số, cùng chính sách vĩ mô ổn định, để EGDI 

thực sự trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững. 

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC 

Bài báo xác định rõ khoảng trống nghiên cứu; bài báo mở rộng hoặc bổ sung lý thuyết hiện 

có; bài báo đề xuất mô hình lý thuyết hoặc mô hình phân tích mới; bài báo cung cấp bộ dữ liệu mới 

hoặc bằng chứng thực nghiệm mới; bài báo có ý nghĩa thống kê và thực tiễn rõ ràng; bài báo đưa 

ra hàm ý chính sách, quản trị hoặc công nghệ; bài báo gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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